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QUYẾT ĐỊNH 

Công bố Da   mục t ủ tục  à   c í   mới, t ủ tục  à   c í   
 bị bãi bỏ trong  ĩ   v c T i đua k e  t ưở g, Y tế d    ò g 

 t u c    m vi c ức  ă g quả   ý của Sở Y tế  
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 

Căn cứ Luật Tổ c ức c ín  qu ền đ a p ươn  n    19 t  n  6 năm 
2015; Luật sửa đổi  bổ sun  một số điều của Luật Tổ c ức C ín  p ủ v  Luật 
Tổ c ức c ín  qu ền đ a p ươn  n    22 t  n  11 năm 2019;  

Căn cứ      đ n  số 63 2010   -C  n    08 t  n  6 năm 2010 của 
C ín  p ủ về  i m so t t ủ t c   n  c ín ;      đ n  số 92 2017   -CP ngày 

07 t  n  8 năm 2017 của C ín  p ủ sửa đổi  bổ sun  một số điều của c c n    
đ n  liên quan đến  i m so t t ủ t c   n  c ín ;  

Căn cứ T  n  tư số 02 2017 TT-V C  n    31 t  n  10 năm 2017 của 
 ộ trưởn   C ủ n iệm Văn p òn  C ín  p ủ  ướn  dẫn n  iệp v  về  i m 
so t t ủ t c   n  c ín ;  

Căn cứ Qu ết đ n  số 3555 Q -BYT n    25 t  n  11 năm 2024 của  ộ 
trưởn   ộ Y tế về việc c n  bố t ủ t c   n  c ín  mới ban   n   t ủ t c   n  
c ín  được t a  t ế v  t ủ t c   n  c ín  b  bãi bỏ lĩn  vực   tế dự phòng t uộc 
p ạm vi c ức năn  quản lý của  ộ Y tế qu  đ n  tại      đ n  số 141 2024   -

C  n    28 t  n  10 năm 2024 của C ín  p ủ qu  đ n  c i tiết một số điều của 
Luật   òn   c ốn  n iễm vi rút  â  ra  ội c ứn  su   iảm miễn d c  mắc p ải 
ở n ười (HIV AIDS); 

Căn cứ Qu ết đ n  số 3562 Q -BYT ngày 26 tháng 11 năm 2024 của  ộ 

trưởn   ộ Y tế về việc công bố t ủ t c   n  c ín  t uộc lĩn  vực Y  Dược cổ 
tru ền được qu  đ n  tại T  n  tư số 24 2024 TT- YT n    29 t  n  10 năm 
2024 của  ộ Y tế;  

Căn cứ Qu ết đ n  số 08 2022 Q -U  D n    21 t  n  3 năm 2022 của 
Ủ  ban n ân dân tỉn  ban   n  Qu  c ế l m việc của Ủ  ban n ân dân tỉn  
  n    n  n iệm  ỳ 2021 - 2026; 

Căn cứ Qu ết đ n  số 03 2021 Q -U  D n    09 t  n  02 năm 2021 
của Ủ  ban n ân dân tỉn  ban   n  Qu  c ế  oạt độn   i m so t t ủ t c   n  
c ín  trên đ a b n tỉn ; 

Căn cứ Qu ết đ n  số 57 2023 Q -U  D n    22 t  n  9 năm 2023 của 
Ủ  ban n ân dân tỉn  ban   n  Qu ết đ n  sửa đổi  bổ sun  một số điều của 
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c c qu ết đ n  liên quan đến c n  t c  i m so t t ủ t c   n  c ín    iải qu ết 
t ủ t c   n  c ín  v  cun  cấp d c  v  c n  trực tu ến trên đ a b n tỉn ; 

T eo đề n    của Gi m đốc Sở Y tế tại Tờ tr n  số 279/TTr-SYT ngày    

28 tháng 11 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công b  kèm theo Quyết định này Danh mục 08 thủ tục hành chính 
ban hành mới, 12 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Thi đua khen thưởng, 

Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của  ở Y tế theo Quyết định s  
3555/QĐ-BYT ngày 25 tháng 11 năm 2024 và Quyết định s  3562/QĐ-BYT 

ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế.  
Điều 2.  ở Y tế chủ tr , ph i h p với các c  quan li n quan   y dựng dự 

thảo, tr nh Chủ tịch  y ban nh n d n t nh ph  duy t quy tr nh nội bộ giải quyết 
thủ tục hành chính đư c công b  tại Đi u 1 Quyết định này theo quy định tại Đi u 
10 Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tr n địa bàn t nh ban hành 
kèm theo Quyết định s  03/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của  y 
ban nh n d n t nh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng  y ban nh n d n t nh,  iám đ c  ở Y tế,  iám 
đ c Trung t m  hục vụ hành chính công t nh và các c  quan, đ n vị, tổ chức, cá 
nh n có li n quan chịu trách nhi m thi hành Quyết định này kể từ ngày 15 tháng 

12 năm 2024./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Đi u 3; 

- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC); 
- Bộ Y tế; 
- TT T nh ủy, TT HĐND t nh; 
- CT, các  CT UBND t nh; 
-  ở Tài chính; 

- Bưu đi n t nh; 
- VN T B nh Định; 
- LĐV  UBND t nh; 
- Trung t m Tin học - Công báo; 

- Lưu: VT, K15, KSTT
(C)

. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
Lâm Hải Gia g 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC 
THI ĐUA, KHEN THƯỞNG, Y TẾ DỰ PHÒNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ  

( an   n   èm t eo Qu ết đ n  số:            Q -U  D n                   2024 của C ủ t c  Ủ  ban n ân dân tỉn ) 
 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI (08 TTHC) 
 

STT 
Tên TTHC T ời      

giải quyết 

Địa điểm tiế  
     và trả kết 
quả giải quyết 

TTHC 

Tiế  
     và 
trả kết 
quả qua 
BCCI 

Mức đ  
DVC 
tr c 
tuyế  

Phí,  ệ 
phí 

Că  cứ   á   ý 
TTHC 

liên 
thông Mã số TTHC 

T ủ tục hành chính cô g bố t i Quyết đị   số 3562/QĐ-BYT  gày 26 t á g 11  ăm 2024 của B  trưở g B  Y tế (Có  iệu   c 14/12/2024) 
Lĩ   v c T i đua, k e  t ưở g 

1 

 

Xét tặng giải thưởng 
Hải Thư ng Lãn Ông 
v  công tác y dư c cổ 
truy n  

(1.009249.H08) 

150 ngày kể 
từ ngày nhận 
đư c hồ s  
h p l  

 

Trung t m  hục 
vụ hành chính 

công t nh, địa 
ch : 127 Hai Bà 
Trưng, thành 
ph  Quy Nh n 

Có 
Một 
phần 

Không 

quy định 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 
tháng 6 năm 2022; 
- Nghị định s  95/2022/NĐ-CP ngày 15 

tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhi m vụ, quy n hạn và 

c  cấu tổ chức của Bộ Y tế;  
- Thông tư s  24/2024/TT-BYT ngày 29 

tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế sửa đổi, bổ sung một s  đi u của thông 
tư s  16/2020/TT-BYT ngày 29 tháng 10 

năm 2020 của bộ trưởng Bộ y tế ban hành 
ti u chuẩn và hướng dẫn  ét tặng giải 
thưởng Hải Thư ng Lãn Ông v  công tác 
y dư c cổ truy n 

- 

T ủ tục hành chính cô g bố t i Quyết đị   số 3555/QĐ-BYT  gày 25 t á g 11  ăm 2024 của B  trưở g B  Y tế (Có  iệu   c 15/12/2024) 
Lĩ   v c Y tế d    ò g 

2 

Cấp thẻ nh n vi n tiếp 
cận cộng đồng 

(1.013034.H08) 

Trong thời 
hạn 05 ngày 
làm vi c kể từ 

Trung t m  hục 
vụ hành chính 
công t nh, địa 

Có 
Một 
phần 

Không 

quy định 

1. Luật  hòng, ch ng nhiễm vi rút g y 
ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc 
phải ở người (HIV/AID ) ngày 

- 
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STT 
Tên TTHC T ời      

giải quyết 

Địa điểm tiế  
     và trả kết 
quả giải quyết 

TTHC 

Tiế  
     và 
trả kết 
quả qua 
BCCI 

Mức đ  
DVC 
tr c 
tuyế  

Phí,  ệ 
phí 

Că  cứ   á   ý 
TTHC 

liên 
thông Mã số TTHC 

ngày tiếp 
nhận đủ hồ s  
h p l  

ch : 127 Hai Bà 
Trưng, thành 
ph  Quy Nh n 

29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một s  
đi u của Luật  hòng, ch ng nhiễm vi 
rút g y ra hội chứng suy giảm miễn dịch 
mắc phải ở người (HIV/AID ) ngày 
16/11/2020. 

2. Nghị định s  141/2024/NĐ-CP ngày 

28/10/2024 của Chính phủ. 

3 

Thu hồi Thẻ nh n vi n 
tiếp cận cộng đồng đ i 
với trường h p nh n 
vi n tiếp cận cộng đồng 
không tiếp tục tham gia 
thực hi n các bi n pháp 
can thi p giảm tác hại 
trong dự phòng l y 
nhiễm HIV 

(1.013035.H08) 

Trong thời 
hạn 05 ngày 
làm vi c, kể 
từ ngày nhận 
đư c Thẻ 
nhân viên 

tiếp cận cộng 
đồng. 

Trung t m  hục 
vụ hành chính 
công t nh, địa 
ch : 127 Hai Bà 
Trưng, thành 
ph  Quy Nh n 

Có 
Một 
phần 

Không 

quy định 

1. Luật  hòng, ch ng nhiễm vi rút g y 
ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc 
phải ở người (HIV/AIDS) ngày 

29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một s  
đi u của Luật  hòng, ch ng nhiễm vi 
rút g y ra hội chứng suy giảm miễn dịch 
mắc phải ở người (HIV/AID ) ngày 
16/11/2020. 

2. Nghị định s  141/2024/NĐ-CP ngày 

28/10/2024 của Chính phủ. 

- 

4 

Công b  c  sở đủ đi u 
ki n đi u trị nghi n các 
chất dạng thu c phi n 
bằng thu c thay thế 

(1.013036.H08) 

Trong thời 
hạn 05 ngày 

làm vi c kể từ 
ngày nhận 
đư c hồ s  
h p l . 

Trung t m  hục 
vụ hành chính 
công t nh, địa 
ch : 127 Hai Bà 
Trưng, thành 
ph  Quy Nh n 

Có 
Một 
phần 

Không 

quy định 

1. Luật  hòng, ch ng nhiễm vi rút g y 
ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc 
phải ở người (HIV/AID ) ngày 

29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một s  
đi u của Luật  hòng, ch ng nhiễm vi 
rút g y ra hội chứng suy giảm miễn dịch 
mắc phải ở người (HIV/AID ) ngày 
16/11/2020. 

2. Nghị định s  141/2024/NĐ-CP ngày 

28/10/2024 của Chính phủ quy. 

- 

5 Hủy hồ s  công b  đủ Trong thời Trung t m  hục Có Một Không 1. Luật  hòng, ch ng nhiễm vi rút g y - 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=362296&qdcbid=96147&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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STT 
Tên TTHC T ời      

giải quyết 

Địa điểm tiế  
     và trả kết 
quả giải quyết 

TTHC 

Tiế  
     và 
trả kết 
quả qua 
BCCI 

Mức đ  
DVC 
tr c 
tuyế  

Phí,  ệ 
phí 

Că  cứ   á   ý 
TTHC 

liên 
thông Mã số TTHC 

đi u ki n đi u trị 
nghi n các chất dạng 
thu c phi n bằng thu c 
thay thế 

(1.013037.H08) 

hạn 05 ngày 
làm vi c 

vụ hành chính 
công t nh, địa 
ch : 127 Hai Bà 
Trưng, thành 
ph  Quy Nh n 

phần quy định ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc 
phải ở người (HIV/AID ) ngày 
29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một s  
đi u của Luật  hòng, ch ng nhiễm vi 
rút g y ra hội chứng suy giảm miễn dịch 
mắc phải ở người (HIV/AID ) ngày 
16/11/2020. 

2. Nghị định s  141/2024/NĐ-CP ngày 

28/10/2024 của Chính phủ. 

6 

Cấp mới giấy chứng 
nhận c  sở đủ đi u 
ki n  ét nghi m khẳng 
định HIV dư ng tính 

(2.002683.H08) 

Trong thời 
gian 40 ngày  

kể từ ngày 
tiếp nhận đủ 
hồ s  h p l  

Trung t m  hục 
vụ hành chính 
công t nh, địa 
ch : 127 Hai Bà 
Trưng, thành 
ph  Quy Nh n 

Có 
Một 
phần 

Không 

quy định 

1. Luật  hòng, ch ng nhiễm vi rút g y 
ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc 
phải ở người (HIV/AID ) ngày 
29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một s  
đi u của Luật  hòng, ch ng nhiễm vi 
rút g y ra hội chứng suy giảm miễn dịch 
mắc phải ở người (HIV/AID ) ngày 
16/11/2020. 

2. Nghị định s  141/2024/NĐ-CP ngày 

28/10/2024 của Chính phủ. 

- 

7 

Cấp lại giấy chứng 
nhận c  sở đủ đi u ki n 
 ét nghi m khẳng định 
HIV dư ng tính 

(2.002684.H08) 

Trong thời 
hạn 05 ngày 
làm vi c kể 
từ ngày tiếp 
nhận đủ hồ 
s  h p l  

Trung t m  hục 
vụ hành chính 
công t nh, địa 
ch : 127 Hai Bà 
Trưng, thành 

ph  Quy Nh n 

Có 
Một 
phần 

Không 

quy định 

1. Luật  hòng, ch ng nhiễm vi rút g y 
ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc 
phải ở người (HIV/AID ) ngày 
29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một s  
đi u của Luật  hòng, ch ng nhiễm vi 
rút g y ra hội chứng suy giảm miễn dịch 
mắc phải ở người (HIV/AID ) ngày 
16/11/2020. 

2. Nghị định s  141/2024/NĐ-CP ngày 

- 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=362297&qdcbid=96147&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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STT 
Tên TTHC T ời      

giải quyết 

Địa điểm tiế  
     và trả kết 
quả giải quyết 

TTHC 

Tiế  
     và 
trả kết 
quả qua 
BCCI 

Mức đ  
DVC 
tr c 
tuyế  

Phí,  ệ 
phí 

Că  cứ   á   ý 
TTHC 

liên 
thông Mã số TTHC 

28/10/2024 của Chính phủ. 

8 

Đi u ch nh giấy chứng 
nhận c  sở đủ đi u 
ki n  ét nghi m khẳng 
định HIV dư ng tính 

(2.002685.H08) 

Trong thời 
hạn 05 ngày 
làm vi c kể 
từ ngày tiếp 
nhận đủ hồ 
s  h p l  

Trung t m  hục 
vụ hành chính 
công t nh, địa 
ch : 127 Hai Bà 
Trưng, thành 
ph  Quy Nh n 

Có 
Một 
phần 

Không 

quy định 

1. Luật  hòng, ch ng nhiễm vi rút g y 
ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc 
phải ở người (HIV/AID ) ngày 
29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một s  
đi u của Luật  hòng, ch ng nhiễm vi 
rút g y ra hội chứng suy giảm miễn dịch 
mắc phải ở người (HIV/AID ) ngày 
16/11/2020. 

2. Nghị định s  141/2024/NĐ-CP ngày 

28/10/2024 của Chính phủ. 

- 

Tổ g c  g: 08 TTHC        
 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ (12 TTHC) 
 

STT 
Tên TTHC Mức đ  

DVC tr c 
tuyế  

Tê  vă  bả  QPPL quy đị   
việc bãi bỏ t ủ tục  à   c í   

Quyết đị   của 
C ủ tịc  UBND tỉ   Mã số TTHC 

T ủ tục  à   c í   bị bãi bỏ t i Quyết đị   số 3555/QĐ-BYT ngày 19 thá g 11  ăm 2024 của B  trưở g B  Y tế 

Lĩ   v c Y tế d    ò g 

1 

Cấp mới giấy chứng nhận đủ đi u ki n  ét nghi m khẳng định các trường 
h p HIV dư ng tính 

(1.006422.000.00.00.H08) 
Một phần 

Nghị định s  141/2024/NĐ-CP 

ngày 28 tháng 10 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết một s  
đi u của Luật  hòng, ch ng nhiễm 
vi rút gây ra hội chứng suy giảm 
miễn dịch mắc phải ở người 

(HIV/AIDS) 
 

Quyết định s  786/QĐ-

UBND ngày 10/03/2020 

2 

Cấp lại giấy chứng nhận đủ đi u ki n khẳng định các trường h p HIV 
dư ng tính 

(1.006425.000.00.00.H08) 

Một phần 
Quyết định s  786/QĐ-

UBND ngày 10/03/2020 



5 

 
 

STT 
Tên TTHC Mức đ  

DVC tr c 
tuyế  

Tê  vă  bả  QPPL quy đị   
việc bãi bỏ t ủ tục  à   c í   

Quyết đị   của 
C ủ tịc  UBND tỉ   Mã số TTHC 

3 

Đi u ch nh giấy chứng nhận đủ đi u ki n  ét nghi m khẳng định các 
trường h p HIV dư ng tính  

(1.006431.000.00.00.H08) 

Một phần 
Quyết định s  786/QĐ-

UBND ngày 10/03/2020 

4 

Đăng ký tham gia đi u trị nghi n các chất dạng thu c phi n đ i với người 
nghi n chất dạng thu c phi n đang cư trú tại cộng đồng 

(1.003481.000.00.00.H08) 

Một phần 

Quyết định s  
1121/QĐ-UBND ngày 

02/04/2024 

5 Đăng ký tham gia đi u trị nghi n các chất dạng thu c phi n đ i với người 
nghi n chất dạng thu c phi n trong các c  sở trại giam, trại tạm giam, c  sở 
cai nghi n bắt buộc, c  sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng 

(1.003468.000.00.00.H08) 

Một phần 

Quyết định s  
1121/QĐ-UBND ngày 

02/04/2024 

 

6 Chuyển tiếp đi u trị nghi n chất dạng thu c phi n đ i với người 
nghi n chất dạng thu c phi n ngoài cộng đồng 

(1.004612.000.00.00.H08) 
Một phần 

Quyết định s  
1121/QĐ-UBND ngày 

02/04/2024 

 

7 Chuyển tiếp đi u trị nghi n chất dạng thu c phi n đ i với người nghi n 
chất dạng thu c phi n giữa các c  sở quản lý 

(1.004606.000.00.00.H08) 

Một phần 

Quyết định s  
1121/QĐ-UBND ngày 

02/04/2024 

8 Chuyển tiếp đi u trị nghi n chất dạng thu c phi n cho người nghi n chất 
dạng thu c phi n trở v  cộng đồng từ c  sở quản lý  

(1.004600.000.00.00.H08) 

Một phần 

Quyết định s  
1121/QĐ-UBND ngày 

02/04/2024 

9 Công b  lại đ i với c  sở công b  đủ đi u ki n đi u trị nghi n chất dạng 
thu c phi n bằng phư ng thức đi n tử khi hồ s  công b  bị hư hỏng hoặc 
bị mất 

(1.004471.000.00.00.H08) 

Một phần 

Quyết định s  
1121/QĐ-UBND ngày 

02/04/2024 

10 Công b  lại đ i với c  sở đủ đi u ki n đi u trị nghi n các chất dạng thu c 
phi n khi có thay đổi v  t n, địa ch , c  sở vật chất, trang thiết bị và nh n sự 

(1.004477.000.00.00.H08) 

Một phần 

Quyết định s  
1121/QĐ-UBND ngày 

02/04/2024 



6 

 
 

STT 
Tên TTHC Mức đ  

DVC tr c 
tuyế  

Tê  vă  bả  QPPL quy đị   
việc bãi bỏ t ủ tục  à   c í   

Quyết đị   của 
C ủ tịc  UBND tỉ   Mã số TTHC 

11 Công b  đủ đi u ki n đi u trị nghi n các chất dạng thu c phi n bằng 
thu c thay thế 

(1.004488.000.00.00.H08) 

Một phần 

Quyết định s  
3942/QĐ-UBND ngày 

30/10/2019 

12 Công b  lại đ i với c  sở đi u trị sau khi hết thời hạn bị tạm đ nh ch  
(1.004461.000.00.00.H08) Một phần 

Quyết định s  
1121/QĐ-UBND ngày 

02/04/2024 

 

Tổ g c  g: 12 TTHC    
 


